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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    ----------o0o---------- 

Số:.........../ĐCTNVL – NBH Đà Nẵng, ngày           tháng     6 năm 2013 

 

  ĐỀ CƯƠNG 

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

Công trình : XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ 

Địa điểm     : THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 

 

I. CƠ SỞ LẬP ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM:  

I.1. Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng nút giao thông Ngã Ba Huế đã 

được phê duyệt tại Quyết định số ................ ngày ............. của UBND Đà Nẵng. 

 - Căn cứ Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật (chương ........) Dự án 

xây dựng nút giao thông Ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng lập tháng ...../2013; 

 I.2. Các quy định, nghị định, điều lệ chung 

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ  về việc 

Quản lý đầu tư xây công trình; 

- Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Quản lý 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 

Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; 

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ  về việc 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất 

lượng công trình xây dựng; 
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 I.3. Các quy trình, quy phạm áp dụng:  

STT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Ký hiệu 

1 Vật liệu kim loại  

1.1 Thử kéo ở nhiệt độ thường TCVN 197:2002 

1.2 Thử uốn TCVN 198:2008 

1.3 Thép thanh tròn trơn - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1651-1:2008 

1.4 Thép thanh vằn - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1651-2:2008 

2 Cốt liệu cho bê tông và vữa  

2.1 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 

2.2 Lấy mẫu TCVN 7572-1 : 2006 

2.3 Thành phần hạt TCVN 7572-2 : 2006 

2.4 KLR, KLTT & độ hút nước TCVN 7572-4 : 2006 

2.5 KLR, KLTT & độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn TCVN 7572-5 : 2006 

2.6 Hàm lượng bụi, bùn, sét TCVN 7572-8 : 2006 

2.7 Tạp chất hữu cơ TCVN 7572-9 : 2006 

2.8 Cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc TCVN 7572-10 : 2006 

2.9 Nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn TCVN 7572-11 : 2006 

2.10 
Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong 

máy Los-Angeles 
TCVN 7572-12 : 2006 

2.11 Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn TCVN 7572-13 : 2006 

2.12 Xác định hàm lượng clorua TCVN 7572-15 : 2006 

3 Xi măng  

3.1 Phương pháp  xác định độ mịn TCVN 4030 : 2003 

3.2 Phương pháp  xác định độ bền TCVN 6016 : 1995 

3.3 Phương pháp  xác định thời gian đông kết và độ ổn định TCVN 6017 : 1995 

3.4 Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 2009 

3.5 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682 : 2009 
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3.6 
Xi măng poóc lăng bền Sun phát – PP xác định độ nở 

Sunphát 
TCVN 6068 : 2004 

3.7 Xi măng poóc lăng bền Sun phát – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067 : 2004 

4 Nước  

4.1 Xác định Clorua TCVN 6194 : 1996 

4.2 Xác định sunphát TCVN 6200 : 1996 

4.3 Xác định độ pH TCVN 6492 : 1999 

4.4 Xác định tổng hàm lượng muối hòa tan TCVN 4560 : 1988 

4.5 Xác định hàm lượng cặn không tan TCVN 4560 : 1988 

5 Đất đắp  

5.1 Xác định thành phần hạt TCVN 4198 : 1995 

5.2 Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy TCVN 4197 : 1995 

5.3 Xác định chỉ số CBR 22TCN 332-06 

5.4 Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn 22TCN 333-06 

6 Vữa   

6.1 Xác định cường độ uốn và nén  TCVN 3121 : 2003 

6.2 Hướng dẫn thiết kế thành phần vữa xây  

6.3 Hướng dẫn thiết kế thành phần vữa bơm ống gen  

7 Bê tông nặng  

7.1 Xác định cường độ nén TCVN 3118 : 1993 

7.2 Hướng dẫn thiết kế thành phần bê tông  

 

II. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM 

II.1. Cốt liệu cho bê tông và vữa (TCVN 7572-1:2006) 

II.1.1. Lấy mẫu  

  1.  Phạm vi áp dụng  

Quy định phương pháp lấy mẫu cốt liệu nhỏ và lớn nhằm để xác định các đặc tính kỹ 

thuật của cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa xây dựng. 

2. Tài liệu viện dẫn 
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TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa  Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 7572-3 : 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  

3. Quy định chung 

Mẫu vật liệu được lấy theo đại diện theo từng loại từng mỏ sao cho đảm bảo đặc tính 

tự nhiên của vật liệu và đại diện cho khối lượng vật liệu cần thử. 

- Khối lượng vật liệu phải do một cơ sở hoặc (mỏ) sản xuất hoặc được lấy tại tập kết 

ở công trình.  

- Khối lượng vật liệu nhỏ (cát) được lấy thí nghiệm không lớn hơn 500T hoặc 

khoảng 350m
3
. 

- Khối lượng vật liệu lớn (đá) được lấy thí nghiệm không lớn hơn 300T hoặc khoảng 

200m
3
. 

- Mẫu vật liệu sau khi được lấy để thí nghiệm phải được bảo quản ở nhiệt độ quy 

định trước khi thí nghiệm. 

4.  Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm: 

– Cân kỹ thuật 

– Dụng cụ xúc lấy mẫu: Bay, xẻng; 

– Tủ sấy; 

– Các dụng cụ thông thường khác;  

– Thiết bị chia mẫu: khay tôn hoặc khay nhôm, mẫu được thí nghiệm theo phương 

pháp chia tư. 

5.  Lấy mẫu thí nghiệm 

5.1 Cốt liệu nhỏ (cát) 

Mẫu thử được lấy tại bãi tập kết hoặc (mỏ); mẫu được lấy từ nhiều điểm khác nhau 

theo chiều cao đống vật liệu và lấy từ đỉnh xuống tới chân, sao cho mẫu lấy ra đại diện cho 

khối lượng cần thí nghiệm. 

Mỗi loại vật liệu lấy từ 01 đến 02 mẫu để  thí nghiệm khối lượng mẫu khoảng 50kg.  

Khối lượng mẫu thí nghiệm cho từng chỉ tiêu được qui định trong (Bảng 1). 

Bảng 1 - Khối lượng mẫu cần thiết để xác định từng phép thử 

Tên phép thử 
Khối lượng một mẫu thí nghiệm 

(Kg) 

1. Xác định thành phần thạch học  Đảm bảo khối lượng mẫu đối với từng cỡ hạt 

theo TCVN 7572-3 : 2006 

2. Xác định khối lượng riêng, khối 

lượng thể tích và độ hút nước 
0,03 

3. Xác định khối lượng thể tích xốp và 

độ hổng  

Từ 5 đến 10 (tùy theo hàm lượng sỏi chứa 

trong cát) 

4. Xác định độ ẩm 1 

5. Xác định thành phần hạt 2 
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6. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét 0,5 

7. Xác định tạp chất hữu cơ 0,25 

5.2   Cốt liệu lớn (đá) 

Mẫu thử được lấy tại bãi tập kết hoặc (mỏ) mẫu được lấy từ nhiều điểm khác nhau 

theo chiều cao đống vật liệu và lấy từ đỉnh xuống tới chân, sao cho mẫu lấy ra đại diện cho 

khối lượng cần thí nghiệm. 

Mỗi loại đá lấy từ 01 mẫu để thí nghiệm khối lượng mẫu khoảng 50kg.  

Nếu vật liệu được chứa trong các hộc chứa thì mẫu mẫu thí nghiệm được lấy ở lớp 

trên mặt và lớp dưới đáy hộc chứa. Lớp dưới đáy lấy bằng cách mở cửa đáy hộc chứa 

cho vật liệu rơi ra. 

Bảng 2 - Khối lượng mẫu cần thiết để xác định từng phép thử 

Kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu, mm Khối lượng mẫu thí nghiệm  (kg) 

10 2,5 

20 5,0 

40 10,0 

70 15,0 

 

Bảng 3 - Khối lượng nhỏ nhất của mẫu thử để xác định tính chất của cốt liệu lớn 

Tên phép thử 

Khối lượng nhỏ nhất của mẫu cốt liệu lớn 

cần thiết để thử tùy theo cỡ hạt, kg 

Từ 5 mm 

đến 

10 mm 

Từ 10mm 

đến 

20 mm 

Từ 20 mm 

đến 

40 mm 

Từ 40 mm 

đến 

70 mm 

Trên  

70 mm 

1. Xác định khối lượng riêng, khối 

lượng thể tích và độ hút nước  
0,5 1,0 2,5 2,5 2,5 

2. Xác định khối lượng thể tích xốp 

và độ hổng 
6,5 15,5 30,0 60,0 60,0 

3. Xác định thành phần cỡ hạt 5,0 5,0 15,0 30,0 50 

4. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét 0,25 1,0 5,0 15,0 15,0 

5. Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 

6. Xác định độ ẩm 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

7. Xác định thành phần thạch học 0,25 1,0 10,0 15,0 35,0 

8. Xác định độ nén dập trong xi lanh      

 Đường kính 75 mm 0,8 0,8 + + + 

 Đường kính 150 mm 6,0 6,0 6,0 + + 

9. Độ hao mòn khi va đập trong máy 

Los Angeles 
10,0 10,0 20,0 + + 

CHÚ THÍCH 1   Đá dăm thuộc cỡ hạt có dấu cộng (+) trước khi đem thử phải đập vỡ để 
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đạt cỡ hạt nhỏ hơn liền kề trong Bảng 3, sau đó lấy khối lượng mẫu bằng khối lượng mẫu 

của cỡ hạt mới nhận được. 

CHÚ THÍCH 2   Để tiến hành một số phép thử đá dăm hoặc sỏi, khối lượng mẫu cần thiết 

lấy bằng tổng khối lượng các mẫu cho từng phép thử. 

Mỗi loại mẫu thí nghiệm sau khi lấy xong phải được lập thành biên bản lấy mẫu có 

đầy đủ các nội dung sau: 

– Tên và địa chỉ của tổ chức lấy mẫu; 

– Nơi lấy mẫu và nơi mẫu được gửi đến; 

– Loại vật liệu; 

– Khối lượng, số lượng mẫu; 

– Các điều kiện hoặc các điểm lưu ý khi lấy mẫu; 

– Người lấy mẫu; 

– Các tiêu chuẩn, phép thử yêu cầu thí nghiệm. 
 

II.1.2. Thí nghiệm thành phần hạt (TCVN 7572-2:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Thành phần hạt được thí nghiệm theo phương pháp sàng để xác định thành phần của 

cốt liệu nhỏ (cát), cốt liệu lớn (đá) và xác định môđun độ lớn của cốt liệu nhỏ (cát). 

- Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006 . 

2. Thiết bị thí nghiệm 

– Cân kỹ thuật; 

– Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 

mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 m; 315 m; 630 m và 1,25 mm 

theo (Bảng 1) 

– Tủ sấy; 

– Các dụng cụ thông thường khác;  

Bảng 1 - Kích thước lỗ sàng tiêu chuẩn dùng để xác định thành phần hạt của cốt liệu 

Kích thước lỗ sàng 

Cốt liệu nhỏ (cát) Cốt liệu lớn (đá) 

140 

m 

315 

m 

630 

m 

1,25 

mm 

2,5 

mm 

5 

mm 

5 

mm 

10 

mm 

20 

mm 

40 

mm 

70 

mm 

100 

mm 

Chú thích   Có thể sử dụng thêm các sàng có kích thước nằm giữa các kích thước đã 
nêu trong bảng. 

3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

Lấy mẫu cốt liệu theo TCVN 7572-1 : 2006. Trước khi đem thử, mẫu được sấy đến 

khối lượng không đổi và để nguội đến nhiệt độ phòng thí nghiệm. 
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4. Tiến thí nghiệm 

4.1. Cốt liệu nhỏ 

4.1.1. Cân lấy khoảng 2000g (mo) cốt liệu từ mẫu thử đã được lấy và sàng qua sàng có 

kích thước mắt sàng là 5 mm. 

4.1.2. Xếp chồng từ trên xuống dưới bộ sàng tiêu chuẩn theo thứ tự kích thước mắt 

sàng từ lớn đến nhỏ như sau: 2,5 mm; 1,25 mm; 630 m; 315 m; 140 m và đáy sàng. 

4.1.3. Cân khoảng 1000g (m) cốt liệu đã sàng qua sàng có kích thước mắt sàng 10 mm 

và 5 mm sau đó đổ cốt liệu đã cân vào sàng trên cùng (sàng có kích thước mắt sàng 2,5 mm) 

và tiến hành sàng. Có thể dùng máy sàng hoặc lắc bằng tay.  

4.1.4   Cân lượng sót trên từng sàng, chính xác đến 1g. 

4.2   Cốt liệu lớn 

4.2.1 Cân một lượng mẫu thử đã chuẩn bị với khối lượng phù hợp kích thước lớn nhất 

của hạt cốt liệu nêu trong (Bảng 2). 

Bảng 2 - Khối lượng mẫu thử tuỳ thuộc vào kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu 

Kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu 

(Dmax) mm 

Khối lượng mẫu, không nhỏ hơn 

kg 

10 5 

20 5 

40 10 

70 30 

Lớn hơn 70 50 
 

Chú thích  Dmax kích thước danh nghĩa tính theo kích thước mắt sàng nhỏ nhất mà 

không ít hơn 90% khối lượng hạt cốt liệu lọt qua. 

4.2.2. Xếp chồng từ trên xuống dưới bộ sàng tiêu chuẩn theo thứ tự kích thước mắt 

sàng từ lớn đến nhỏ như sau: 100 mm; 70 mm; 40 mm; 20 mm; 10 mm; 5 mm và đáy sàng. 

4.2.3. Đổ dần cốt liệu đã cân theo (Bảng 2) vào sàng trên cùng và tiến hành sàng, 

chiều dày lớp vật liệu đổ vào mỗi sàng không được vượt quá kích thước của hạt lớn nhất 

trong sàng. Có thể dùng máy sàng hoặc lắc bằng tay. 

4.2.4. Cân lượng sót trên từng sàng, chính xác đến 1g.  

5. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thí nghiệm gồm các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc vật liệu; 

– Tên công trình; 
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– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Bộ sàng thử cốt liệu; 

– Lượng sót trên từng sàng, tính theo phần trăm khối lượng; 

– Lượng sót tích luỹ trên từng sàng, tính theo phần trăm khối lượng; 

– Đối với cốt liệu nhỏ (cát): phần trăm lượng hạt lớn hơn 5mm, phần trăm lượng hạt 

nhỏ hơn 0,15 mm, môđun độ lớn; 

– Đối với cốt liệu lớn (đá): cỡ hạt lớn nhất; 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm; 

– Tên người thí nghiệm và đơn vị thí nghiệm. 
 

II.1.3. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước (TCVN 

7572-4:2006) 

1. Phạm vi  áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xác định khối lượng riêng, khối 

lượng thể tích và độ hút nước của cốt liệu có kích thước không lớn hơn 40mm, dùng chế tạo 

bêtông và vữa. Khi cốt liệu lớn có kích thước hạt lớn hơn 40 mm áp dụng TCVN 7572-5 : 

2006. 

- Lấy mẫu theo TCVN 7572-1:2006 . 

- Thí nghiệm xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá 

gốc và hạt cốt liệu lớn theo TCVN 7572-5:2006 

2. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

– Cân kỹ thuật; 

– Tủ sấy; 

– Bình dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh; 

– Thùng ngâm mẫu; 

– Khăn thấm nước mềm;  

– Khay chứa bằng vật liệu không hút nước; 

– Côn thử độ sụt của cốt liệu; 

– Phễu chứa dùng để rót cốt liệu vào côn; 

– Que chọc kim loại; 

– Bình hút ẩm; 

– Sàng có kích thước mắt sàng 5 mm và 140 m; 

3. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử  

Mẫu thử được lấy và chia mẫu theo TCVN 7572-1:2006 để đạt khối lượng cần thiết 

cho phép thử. 
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Lấy khoảng 1kg cốt liệu lớn đã sàng loại bỏ cỡ hạt nhỏ hơn 5mm.  

Lấy khoảng 0,5kg cốt liệu nhỏ đã sàng bỏ loại cỡ hạt lớn hơn 5mm và gạn rửa loại bỏ 

cỡ hạt nhỏ hơn 140m.  

Mỗi loại cốt liệu chuẩn bị 2 mẫu để thử song song. 

4. Tiến hành thí nghiệm 

4.1. Các mẫu vật liệu sau khi lấy được ngâm trong các thùng ngâm mẫu trong 24 

giờ  4 giờ ở nhiệt độ yêu cầu. Trong thời gian đầu ngâm mẫu, cứ khoảng từ 1giờ đến 2 

giờ khuấy nhẹ cốt liệu một lần để loại bọt khí bám trên bề mặt hạt cốt liệu.  

4.2. Làm khô bề mặt mẫu (đưa cốt liệu về trạng thái bão hoà nước, khô bề mặt). 

+ Đối với cốt liệu lớn (đá): Vớt mẫu khỏi thùng ngâm, dùng khăn lau khô nước đọng 

trên bề mặt hạt cốt liệu.  

+ Đối với cốt liệu nhỏ (cát): Nhẹ nhàng gạn nước ra khỏi thùng ngâm mẫu hoặc đổ 

mẫu vào sàng 140m. Rải cốt liệu nhỏ lên khay thành một lớp mỏng và để cốt liệu khô tự 

nhiên ngoài không khí, không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Có thể đặt khay mẫu 

dưới quạt nhẹ hoặc dùng máy sấy cầm tay sấy nhẹ.  

4.3. Ngay sau khi làm khô bề mặt mẫu, tiến hành cân mẫu và ghi giá trị khối lượng 

(m1). Từ từ đổ mẫu vào bình thử. Đổ thêm nước, xoay và lắc đều bình để bọt khí không 

còn đọng lại. Đổ tiếp nước đầy bình. Đặt nhẹ tấm kính lên miệng bình đảm bảo không 

còn bọt khí đọng lại ở bề mặt tiếp giáp giữa nước trong bình và tấm kính. 

4.4. Dùng khăn lau khô bề mặt ngoài của bình thử và cân bình + mẫu + nước + 

tấm kính, ghi lại khối lượng (m2). 

4.5. Đổ nước và mẫu trong bình qua sàng 140m đối với cốt liệu nhỏ và qua sàng 

5mm đối với cốt liệu lớn. Tráng sạch bình đến khi không còn mẫu đọng lại. Đổ đầy 

nước vào bình, lặp lại thao tác đặt tấm kính lên trên miệng như điều 4.3, lau khô mặt 

ngoài bình thử. Cân và ghi lại khối lượng bình + nước + tấm kính (m3). 

4.6.  Sấy mẫu thử đọng lại trên sàng đến khối lượng không đổi.  

4.7.  Để nguội mẫu sau đó cân và ghi khối lượng mẫu (m4). 

5. Tính toán kết quả 

6 . Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 
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– Tiêu chuẩn thí nghiệm; 

– Khối lượng mẫu qua các bước thử (m1, m2, m3 và m4); 

– Kết quả thí nghiệm; 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 
 

II.1.4. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc 

và hạt cốt liệu lớn (TCVN 7572-5:2006) 

1. Phạm vi  áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích 

và độ hút nước của đá gốc và các hạt cốt liệu lớn đặc chắc, có kích thước lớn hơn 40 mm. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1:2006   

2. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

– Cân kỹ thuật; 

– Cân thủy tĩnh và giỏ đựng mẫu; 

– Thùng ngâm mẫu;  

– Khăn thấm nước; 

– Thước kẹp; 

– Bàn chải sắt; 

– Tủ sấy. 

3. Tiến hành thí nghiệm 

Mẫu đá gốc được đập thành cục nhỏ, kích thước không nhỏ hơn 40mm. Cân khoảng 3 

kg mẫu đá gốc đã đập hoặc các hạt đá dăm có kích thước lớn hơn 40mm. Ngâm trong các 

dụng cụ chứa phù hợp, đảm bảo mực nước ngập trên bề mặt cốt liệu khoảng 50mm. Các hạt 

cốt liệu bẩn hoặc lẫn tạp chất, bùn sét có thể dùng bàn chải sắt cọ nhẹ bên ngoài. Ngâm mẫu 

liên tục trong vòng 48 giờ. Thỉnh thoảng có thế xóc, khuấy đều mẫu để loại trừ bọt khí còn 

bám trên bề mặt mẫu. 

Vớt mẫu, dùng khăn lau ráo mặt ngoài và cân xác định khối lượng mẫu (m2) ở trạng 

thái bão hoà nước.  

Ngay khi cân mẫu xong, đưa mẫu vào giỏ chứa của cân thuỷ tĩnh. Lưu ý mức nước 

khi chưa đưa mẫu và sau khi đưa mẫu vào giỏ phải bằng nhau. Cân mẫu (ở trạng thái bão 

hoà) trong môi trường nước (m3) bằng cân thuỷ tĩnh.  

Vớt mẫu và sấy mẫu đến khối lượng không đổi. 

Để nguội mẫu sau đó cân xác định khối lượng mẫu khô (m1).  

4. Tính toán kết quả 

5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm có đủ các thông tin sau: 
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– Loại, nguồn gốc đá hoặc cốt liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Kết quả thử khối lượng riêng;  

– Kết quả thử khối lượng thể tích; 

– Kết quả thử độ hút nước; 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.1.5. Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng (TCVN 7572-6:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng 

của cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006 

Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2 : 2006. 

Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước theo TCVN 7572-

4: 2006. 

2. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

– Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1l; 2l; 5l; 10l và 20l,  

– Cân kỹ thuật; 

–  Phễu chứa vật liệu; 

– Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; 

– Tủ sấy;  

– Thước lá kim loại;                                                         

– Thanh gỗ để gạt vật liệu. 

3. Tiến hành thí nghiệm 

3.1. Mẫu thử được lấy theo TCVN 7572-1:2006. Trước khi tiến hành thử, mẫu được 

sấy đến khối lượng không đổi, sau đó để nguội trong phòng. 

3.2. Đối với cốt liệu nhỏ: Cân từ 5 kg đến 10 kg mẫu (tùy theo lượng sỏi chứa 

trong mẫu) và để nguội đến nhiệt độ phòng rồi sàng qua sàng có kích thước mắt sàng 

5mm. Lượng cát lọt qua sàng 5mm được đổ từ độ cao cách miệng thùng 100mm  vào 

thùng đong 1lít khô, sạch và đã cân sẵn cho đến khi tạo thành hình chóp trên miệng 

thùng đong. Dùng thước lá kim loại gạt ngang miệng ống rồi đem cân. 

3.3. Đối với cốt liệu lớn: Chọn loại thùng đong thí nghiệm tuỳ thuộc vào cỡ hạt 

lớn nhất của cốt liệu theo quy định ở Bảng 2. 

Bảng 2 – Kích thước của thùng đong phụ thuộc vào kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu 

 



ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG                                TRANG  - 15 

 

CTES 

Trụ sở chính : 228 Tôn Đức Thắng – Liên Chiểu – Đà Nẵng 
Điện thoại: 05113.741825 – Fax: 05113.741825 

E-mail: inbox@ctes.com.vn - Website: www.ctes.com.vn 

 

 

Kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu (mm) Thể tích thùng đong (lít) 

Không lớn hơn 10 

Không lớn hơn 20 

Không lớn hơn 40 

Lớn hơn 40 

2 

5 

10 

20 

Mẫu thử được đổ vào phễu chứa, đặt thùng đong dưới cửa quay, miệng thùng cách 

cửa quay 100mm theo chiều cao. Xoay cửa quay cho vật liệu rơi tự do xuống thùng đong 

cho tới khi thùng đong đầy có ngọn. Dùng thanh gỗ gạt bằng mặt thùng rồi đem cân. 

4. Tính toán kết quả 

5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Kết quả thử khối lượng thể tích xốp, độ hổng giữa các hạt cốt liệu; 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.1.6. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục 

trong cốt liệu nhỏ (TCVN 7572-8:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng bùn, bụi, sét có trong cốt 

liệu bằng phương pháp gạn rửa và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006. 

Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2 : 2006. 

2. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

– Cân kỹ thuật;  

– Tủ sấy; 

– Thùng rửa cốt liệu; 

– Đồng hồ bấm giây; 

– Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; 

– Que hoặc kim sắt nhỏ. 

3. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét 

3.1. Chuẩn bị mẫu 
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Mẫu được lấy theo TCVN 7572-1 : 2006. Trước khi tiến hành thử, mẫu được sấy 

đến khối lượng không đổi và để nguội ở nhiệt độ phòng. 

3.2. Đối với cốt liệu nhỏ  

Cân 1000g mẫu sau khi đã được sấy khô, cho vào thùng rồi đổ nước sạch vào cho tới 

khi chiều cao lớp nước nằm trên mẫu khoảng 200mm, ngâm trong 2 giờ, thỉnh thoảng lại 

khuấy đều một lần. Cuối cùng khuấy mạnh một lần nữa rồi để yên trong 2 phút, sau đó gạn 

nước đục ra và chỉ để lại trên mẫu một lớp nước khoảng 30 mm.Tiếp tục đổ nước sạch vào 

và rửa mẫu theo qui trình trên cho đến khi nước gạn ra không còn vẩn đục nữa. 

Sau khi rửa xong, mẫu được sấy đến khối lượng không đổi. 

3.3. Đối với cốt liệu lớn 

Cốt liệu lớn sau khi đã sấy khô được lấy mẫu với khối lượng được nêu trong Bảng 2. 

 

Bảng 2 - Khối lượng mẫu thử hàm lượng bùn, bụi, sét của cốt liệu lớn 

Kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu (mm) Khối lượng mẫu, không nhỏ hơn (kg) 

Nhỏ hơn hoặc bằng  40 

Lớn hơn 40 

5 

10 

Đổ mẫu thử vào thùng rửa, nút kín hai lỗ xả và cho nước ngập trên mẫu. Để yên mẫu 

trong thùng 15 phút đến 20 phút cho bụi bẩn và đất cát rữa ra. 

Đổ ngập nước trên mẫu khoảng 200 mm. Dùng que gỗ khuấy đều cho bụi, bùn bẩn rã 

ra. Để yên trong 2 phút rồi xả nước qua hai ống xả. Khi xả phải để lại lượng nước trong 

thùng ngập trên cốt liệu ít nhất 30mm. Sau đó nút kín hai ống xả và cho nước vào để rửa lại. 

Tiến hành rửa mẫu theo qui trình trên đến khi nước xả trong thì thôi. 

Sau khi rửa, sấy toàn bộ mẫu trong thùng đến khối lượng không đổi, rồi cân lại mẫu. 

3.4. Tính toán kết quả 

4. Xác định hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ 

4.1. Chuẩn bị mẫu thử: Lấy khoảng 500g cốt liệu nhỏ từ mẫu thử đã sàng loại bỏ 

các hạt lớn hơn 5mm. Sau đó cân khoảng 100g cốt liệu nhỏ và sàng qua các sàng 2,5mm 

và 1,25mm. Cân khoảng 5g cỡ hạt từ 2,5mm đến 5mm, và cân khoảng 1g cỡ hạt từ 

1,25mm đến 2,5mm. 

4.2. Tiến hành thí nghiệm 

Rải các hạt cốt liệu có cỡ hạt từ 2,5mm đến 5mm và từ 1,25mm đến 2,5mm lên 

tấm kính (hoặc tấm kim loại phẳng) thành một lớp mỏng và làm ẩm toàn bộ cốt liệu.  

Dùng kim sắt tách các hạt sét ra khỏi các hạt cốt liệu nhỏ (thông qua tính dẻo của 

sét). Phần sét cục và các hạt cốt liệu nhỏ sau khi tách riêng được sấy khô đến khối 

lượng không đổi và cân.  
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4.3. Tính toán kết quả 

5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Kết quả thử (hàm lượng chung bùn, bụi, sét trong cốt liệu, hàm lượng sét cục trong 

cốt liệu nhỏ); 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.1.7. Xác định tạp chất hữu cơ (TCVN 7572-9:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này xác định gần đúng sự có mặt của tạp chất hữu cơ có trong cốt liệu 

dùng cho bê tông và vữa. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006. 

So sánh màu của dung dịch natri hydroxit ngâm cốt liệu với màu chuẩn để đánh giá 

tạp chất hữu cơ có nhiều hay ít và khả năng sử dụng cốt liệu trong bê tông và vữa. 

2. Thiết bị và thuốc thử 

– Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, dung tích 250ml và 100ml; 

– Cân kỹ thuật; 

– Bếp cách thủy; 

– Sàng có kích thước lỗ 20mm; 

– Thang màu để so sánh; 

– Thuốc thử: NaOH dung dịch 3%; tananh dung dịch 2%; rượu êtylic dung dịch 

1%. 

3. Chuẩn bị mẫu thử 

– Đối với cốt liệu nhỏ lấy mẫu theo TCVN 7572-1:2006 với khối lượng mẫu 250g. 

– Đối với cốt liệu lớn chỉ tiến hành thử cho sỏi có cỡ hạt lớn nhất là 20mm. Lấy 

khoảng 1kg sỏi ẩm tự nhiên, sàng qua sàng  20mm và chỉ lấy mẫu ở dưới sàng. 

4. Tiến hành thí nghiệm 

4.1. Đổ cốt liệu nhỏ hoặc sỏi đã được chuẩn bị vào ống thuỷ tinh hình trụ đến 

vạch 130 ml và đổ tiếp dung dịch NaOH 3% đến khi thể tích của dung dịch và cốt liệu 

dâng lên đến mức 200ml. Khuấy mạnh dung dịch đối với cốt liệu nhỏ hoặc lắc đảo đều 

sỏi trong ống và để yên trong 24 giờ (chú ý với dung dịch trên cốt liệu nhỏ cứ 4 giờ kể 
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từ lúc bắt đầu thử lại khuấy 1lần). Sau đó so sánh màu của dung dịch trên cốt liệu nhỏ 

hoặc sỏi với màu chuẩn theo phương pháp sau: 

– Để xác định tạp chất hữu cơ trong cốt liệu nhỏ, màu của dung dịch trên cốt liệu 

nhỏ được so sánh với thang màu chuẩn cho sẵn. 

– Để xác định tạp chất hữu cơ trong sỏi, màu của dung dịch trên sỏi được so sánh 

với màu chuẩn. Màu chuẩn được chế tạo bằng cách pha dung dịch tananh 2 % với dung 

môi là dung dịch rượu êtylic 1%; lấy 2,5ml dung dịch mới nhận được đổ vào ống đong 

thuỷ tinh; tiếp vào ống đong đó 97,5ml dung dịch NaOH 3%, dung dịch nhận được sau 

cùng này là dung dịch màu chuẩn. Lắc đều và để yên trong 24 giờ rồi đem dùng ngay. 

Chú ý thử tạp chất hữu cơ trong sỏi lần nào phải tạo dung dịch màu chuẩn lần đó.   

4.2. Khi chất lỏng trên cát hoặc trên sỏi không có màu rõ rệt để so sánh thì đem 

chưng bình hỗn hợp trên bếp cách thuỷ trong 2 giờ đến 3 giờ ở nhiệt độ từ 60
o
C đến 

70
o
C rồi lại so sánh như trên. 

5. Đánh giá kết quả 

5.1. Đối với cốt liệu nhỏ: Tạp chất hữu cơ trong cốt liệu nhỏ được đánh giá bằng 

một trong những kết luận sau: 

– Sáng hơn màu chuẩn;  

– Ngang màu chuẩn;  

– Sẫm hơn màu chuẩn. 

5.2. Đối với cốt liệu lớn (sỏi): Tạp chất hữu cơ trong sỏi được đánh giá bằng một 

trong những kết luận sau: 

– Sáng hơn màu dung dịch chuẩn;  

– Ngang màu dung dịch chuẩn;  

– Sẫm hơn màu dung dịch chuẩn. 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thử gồm các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu; 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Tiêu chuẩn áp dụng; 

– Kết quả so sánh mầu; 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

II.1.8. Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc (TCVN 7572-10:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  
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Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén và hệ số hóa mềm của 

đá gốc làm cốt liệu cho bê tông. 

2. Thiết bị và dụng cụ 

– Máy nén thủy lực; 

– Máy khoan và máy cưa đá; 

– Máy mài nước; 

– Thước kẹp; 

– Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu. 

3. Chuẩn bị mẫu 

Từ các viên đá gốc, dùng máy khoan hoặc máy cắt để lấy ra 10 mẫu hình trụ, có 

đường kính và chiều cao từ 40 mm đến 50 mm, hoặc hình khối lập phương có cạnh từ 40 

mm đến 50 mm. Trong số này 5 mẫu dùng để thử cường độ nén ở trạng thái bão hòa nước, 5 

mẫu thử cường độ nén ở trạng thái khô để xác định hệ số hóa mềm. Hai mặt mẫu đặt lực ép 

phải nhẵn và phải song song nhau.  

Nếu đá có nhiều lớp thì phải tạo mẫu sao cho hướng đặt lực ép thẳng góc với thớ 

đá.Cũng có thể dùng các mẫu đá khoan bằng các mũi khoan khi thăm dò địa chất có đường 

kính từ 40 mm đến 110 mm, khi đó chiều cao và đường kính mẫu phải bằng nhau. Các mẫu 

này không được có chỗ sứt mẻ và hai mặt đáy phải được gia công nhẵn. 

4. Tiến hành thí nghiệm 

4.1. Xác định cường độ nén của đá gốc 

Dùng thước kẹp để đo kích thước mẫu chính xác tới 0,1 mm. Cách đo như sau: 

Để xác định diện tích mặt đáy (trên hoặc dưới) thì lấy giá trị trung bình chiều dài của 

mỗi cặp song song; sau đó lấy tích của hai giá trị trung bình đó. Sau khi đo kích trước, 

ngâm mẫu vào thùng nước với mức nước ngập trên mẫu khoảng 20 mm liên tục trong 

khoảng 48 giờ để mẫu thử đạt trạng thái bão hòa. Sau khi ngâm, vớt mẫu ra lau ráo mặt 

ngoài rồi ép trên máy thủy lực cho tới khi mẫu bị phá hủy. 

Cường độ nén (RN) của đá gốc, tính bằng MPa. 

Cường độ nén là giá trị trung bình số học của kết quả năm mẫu thử, trong đó ghi 

rõ cường độ mẫu cao nhất và thấp nhất. 

4.2. Xác định hệ số hóa mềm của đá gốc 

Làm theo điều 4.1 để có cường độ nén của đá gốc ở trạng thái bão hòa nước. Lấy 5 

mẫu còn lại sấy khô ở nhiệt độ từ 105 
0
C đến 110 

0
C đến khối lượng không đổi sau đó đặt 

lên máy nén để xác định cường độ nén ở trạng thái khô (R'N ). 

Tính hệ số hóa mềm (KM), không thứ nguyên chính xác tới 0,01, theo công thức: 
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N

N
M

'R

R
K             … (2) 

trong đó: 

RN  là cường độ nén của đá ở trạng thái bão hòa nước, tính bằng MPa ; 

R'N  là cường độ nén của đá ở trạng thái khô, tính bằng MPa; 

5. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Trong báo cáo kết quả thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc vật liệu; 

– Tên công trình; 

– Vị trí lấy mẫu;  

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; 

– Tiêu chuẩn áp dụng; 

– Cường độ nén của đá gốc ở trạng thái bão hòa nước (RN);  

– Cường độ nén của đá gốc ở trạng thái khô (R'N ).; 

– Hệ số hóa mềm của đá gốc; 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

II.1.9. Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn  

(TCVN 7572-11:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ nén dập trong xi lanh để xác định mác 

của cốt liệu lớn. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006. 

Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2 : 2006. 

2. Thiết bị và dụng cụ 

– Máy nén thủy lực. 

– Xi lanh bằng thép, có đáy rời. 

– Cân kỹ thuật.  

– Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006. 

– Tủ sấy.  

– Thùng ngâm mẫu.                                                      

3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006 và chuẩn bị mẫu như sau: 

Sàng cốt liệu lớn các kích thước: từ  5 mm đến 10 mm; từ 10 mm đến 20mm; từ  20 

mm đến 40 mm qua các sàng tương ứng với cỡ hạt lớn nhất và nhỏ nhất của từng loại đá 

dăm (sỏi). Mẫu được lấy trên các sàng nhỏ.  
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Nếu dùng xi lanh đường kính trong 75 mm thì lấy mẫu không ít hơn 0,5 kg. Nếu 

dùng xi lanh đường kính trong 150 mm thì lấy mẫu không ít hơn 4 kg. 

Xác định độ nén dập trong xi lanh, được tiến hành cả cho mẫu ở trong trạng thái khô 

hoặc trạng thái bão hòa nước. 

Mẫu thử ở trạng thái khô thì mẫu được sấy đến khối lượng không đổi. Mẫu thử ở 

trạng thái bão hòa nước thì ngâm mẫu trong nước hai giờ. Sau khi ngâm, lấy mẫu ra lau các 

mặt ngoài rồi thử ngay. 

4. Tiến hành thí nghiệm 

Khi xác định cốt liệu lớn đá dăm (sỏi) theo độ nén dập, dùng xi lanh có đường kính 

150 mm. Với đá dăm (sỏi)  cỡ hạt  từ 5 mm đến 10 mm và từ 10 mm đến 20 mm thì có thể 

dùng xi lanh đường kính 75 mm. 

Khi dùng xi lanh đường kính 75 mm thì cân 400 g mẫu đã chuẩn bị ở trên, khi dùng 

xi lanh đường kính 150 mm thì cân 3 kg mẫu. 

Mẫu đá dăm (sỏi) được đổ vào xi lanh ở độ cao 50 mm. Sau đó dàn phẳng, đặt 

pittông sắt vào và đưa xi lanh lên máy ép. 

Tăng lực nén của máy ép với tốc độ từ 1 kN đến 2 kN trong một giây. Nếu dùng xi 

lanh đường kính 75 mm thì dừng tải trọng ở 50 kN, với xi lanh đường kính 150 mm thì 

dừng tải trọng ở 200 kN. 

Mẫu nén xong đem sàng bỏ hạt lọt qua sàng tương ứng với cỡ hạt được nêu trong 

Bảng 2. 

   Bảng 2 - Kích thước mắt sàng trong thí nghiệm xác định độ nén dập 

Kích thước hạt (mm) Kích thước mắt sàng (mm) 

Từ 5 đến 10 

Lớn hơn 10 đến 20 

Lớn hơn 20 đến 40 

1,25 

2,50 

5,00 

 

Đối với mẫu thử ở trạng thái bão hòa nước, sau khi sàng phải rửa phần mẫu còn lại 

trên sàng để loại bỏ hết các bột dính; sau đó lau các mẫu bằng khăn khô rồi mới cân. Mẫu 

thử ở trạng thái khô, sau khi sàng, cân ngay số hạt còn lại trên sàng. 

5. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu. 

– Tên công trình. 

– Vị trí lấy mẫu. 
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– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Kết quả thử độ nén dập ở trạng thái bão hòa nước. 

– Kết quả thử độ nén dập ở trạng thái khô. 

– Hệ số hóa mềm của cốt liệu. 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm 

II.1.10. Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles 

TCVN 7572-12:2006) 

 1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá sự hao mòn khối lượng của các hạt 

cốt liệu lớn khi chịu tác dụng va đập và mài mòn trong máy Los Angeles. 

2. Thiết bị và dụng cụ 

– Máy Los Angeles. 

– Bi thép. 

– Cân kỹ thuật.  

– Bộ sàng, kích thước 37,5 mm; 25 mm; 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 6,3 mm; 4,75 

mm; 2,36 mm và 1,7 mm. 

– Tủ sấy.  

3. Chuẩn bị mẫu thử 

Lẫy mẫu cốt liệu lớn: Tùy theo cấp phối hạt, khối lượng mẫu thử được qui định trong 

Bảng 1. 

Bảng 1 - Khối lượng mẫu cốt liệu lớn dùng để thử độ hao mòn va đập 

Kích thước mắt sàng (mm) 

Khối lượng các cỡ hạt, g 

Cấp phối 

A B C D 

Từ 37,5 đến 25 1 250  25    

Từ< 25 đến 19 1 250  25    

Từ<19 đến 12,5 1 250  10 2 500  10   

Từ<12,5 đến 9,5 1 250  10 2 500  10   

Từ <9,5 đến 6,3   2 500  10  

Từ <6,3 đến 4,75   2 500  10  

Từ <4,75 đến 2,36    5 000  10 

Tổng 5 000  10 5 000  10 5 000  10 5 000  10 

Mẫu thử phải được rửa sạch và sấy đến khối lượng không đổi, sau đó sàng thành các 

cỡ hạt có cấp phối theo Bảng 1. 

4. Tiến hành thí nghiệm 



ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG                                TRANG  - 23 

 

CTES 

Trụ sở chính : 228 Tôn Đức Thắng – Liên Chiểu – Đà Nẵng 
Điện thoại: 05113.741825 – Fax: 05113.741825 

E-mail: inbox@ctes.com.vn - Website: www.ctes.com.vn 

 

 

Cho mẫu thử và các viên bi thép vào máy thử. Số lượng viên bi thép cho mỗi phép 

thử phụ thuộc vào cấp phối hạt của mẫu cốt liệu theo Bảng 2. 

Bảng 2 - Số lượng bi thép sử dụng trong máy Los Angeles 

Cấp phối Số lượng bi thép 
Khối lượng tải của bi 

g 

A 12 5 000  25 

B 11 4 584  25 

C 8 3 330  20 

D 6 2 500  15 
 

Cho máy quay 500 vòng với tốc độ từ 30 vòng đến 33 vòng trong 1 phút. Sau đó lấy 

vật liệu ra khỏi máy, sàng sơ bộ qua sàng có kích thước lớn hơn 1,7 mm để loại bớt hạt to. 

Lấy phần lọt sàng để sàng tiếp trên sàng 1,7 mm. Toàn bộ phần cốt liệu trên sàng 1,7 

mm được rửa sạch, sấy đến khối lượng không đổi và cân với độ chính xác tới 1 g. 

Phần lọt sàng 1,7 mm được coi là tổn thất khối lượng của mẫu sau khi thí nghiệm. 

5. Tính kết quả  

6. Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm các thông tin sau: 

– Loại nguồn gốc cốt liệu lớn 

– Tên công trình, vị trí lấy mẫu 

– Tên kho bãi hoặc công trường 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm 

– Độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn 

– Tên người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.1.11. Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn (TCVN 7572-12:2006) 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu 

lớn. 

Lấy mẫu theo TCVN 7572-1 : 2006. 

Xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2 : 2006. 

2. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

– Cân kỹ thuật.  

– Thước kẹp.  

– Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006. 
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– Tủ sấy.  

3. Chuẩn bị mẫu thử                                                                   

Mẫu thí nghiệm được sấy tới khối lượng không đổi.                                       

Dùng bộ sàng tiêu chuẩn để sàng cốt liệu lớn đã sấy khô thành từng cỡ hạt. 

Tùy theo cỡ hạt, khối lượng mẫu được lấy như qui định trong Bảng 1. 

Bảng 1 – Khối lượng mẫu thử  

Kích thước hạt (mm) Khối lượng mẫu, không nhỏ hơn (kg) 

Từ 5 đến 10 

Lớn hơn10 đến 20 

Lớn hơn 20 đến 40 

Lớn hơn 40 đến 70 

Lớn hơn 70 

0,25 

1,00 

5,00 

15,00 

35,00 

4. Tiến hành thử 

Hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn được xác định riêng cho từng cỡ hạt. Đối với 

cỡ hạt chỉ chiếm nhỏ hơn 5 % khối lượng vật liệu thì không cần phải xác định hàm lượng 

hạt thoi dẹt của cỡ hạt đó. 

Quan sát và chọn ra những hạt thấy rõ ràng chiều dày hoặc chiều ngang của nó nhỏ 

hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài. Khi có nghi ngờ thì dùng thước kẹp để xác định lại một cách 

chính xác. 

Cân các hạt thoi dẹt và cân các hạt còn lại, chính xác đến 1g. 

5. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc cốt liệu. 

– Tên công trình. 

– Vị trí lấy mẫu. 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Hàm lượng hạt thoi dẹt trong từng cỡ hạt. 

– Tên người thí nghiệm và đơn vị thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.2. Xi măng 

II.2.1. Lấy mẫu (TCVN 4787 : 2009) 

1. Thiết bị lấy mẫu 

Thiết bị lấy mẫu phải: 

a) Được các bên nhất trí; 

b) Làm bằng vật liệu không gây ăn mòn, không phản ứng với xi măng; 
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c) Luôn được giữ ở trạng thái sạch và sẵn sàng sử dụng. 

2. Chuẩn bị mẫu 

Mỗi mẫu thí nghiệm phải có khối lượng sao cho gấp hai lần lượng mẫu dùng để thử 

nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu quy định. Vì vậy, trừ khi có các quy định khác, khối lượng mỗi 

mẫu này ít nhất là 5kg. 

 3. Bao gói và lưu trữ 

 Việc bao gói mẫu và phương pháp lưu giữ mẫu luôn phải đảm bảo sao cho các 

tính chất của xi măng không bị ảnh hưởng. 

4.Nội dung biên bản lấy mẫu 

Biên bản lấy mẫu xi măng gồm có các thông tin sau: 

- Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm lấy mẫu. 

- Tên và địa chỉ của khách hàng. 

- Tiêu chuẩn lấy mẫu. 

- Vị trí, thời gian lấy mẫu. 

 Biên bản lấy mẫu và bản sao phải được đại diện có mặt của các bên cùng ký vào 

thời điểm lấy mẫu. 

 II.2.2. Xác định độ bền (TCVN 6016 : 2011) 

1. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

- Bay. 

- Chảo tròn hoặc máy trộn. 

- Ống đong 1000ml. 

- Máy dằng hoặc bàn dằn tay. 

- Cân kỹ thuật. 

- Cát tiêu chuẩn. 

- Khuôn đúc mẫu 40mm x 40mm x 160mm. 

- Máy nén thủy lực. 

2. Chế tạo mẫu thử 

Mẫu thử hình lăng trụ có kích thước 40mm x 40mm x 160mm 

Mỗi mẻ cho ba mẫu thử sẽ gồm: 450g ± 2g xi măng, 1350g ± 5g cát, và 225g ± 

1g nước. 

Tiến hành đúc mẫu ngay sau khi chuẩn bị xong vữa. Vữa cho vào khuôn thành 2 

lớp, mỗi lớp dằn 60 cái. 

Mẫu sau khi đúc xong, gạt bỏ vữa thừa bằng một thanh gạt kim loại  

Ghi nhãn hoặc đánh dấu các khuôn để nhận biết mẫu  

Mẫu sau khi đúc được 24 giờ sẽ tháo mẫu và ngâm mẫu ngập trong nước. 
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3. Tiến hành thử 

Thử độ bền nén các nửa lăng trụ trên các mặt bên phía tiếp xúc với thành khuôn 

bằng máy nén thủy lực. 

Tăng tải trọng từ từ với tốc dộ 2400N/s ± 200N/s trong suốt quá trình cho đến khi 

mẫu bị phá hoại. 

4. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc xi măng. 

– Vị trí lấy mẫu. 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Cường độ nén mẫu. 

– Tên người thử. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 
 

II.2.3. Xác định thời gian đông kết và độ ổn định (TCVN 6017 : 1995) 

1. Thiết bị thí nghiệm 

- Cân kỹ thuật. 

- Ống đong. 

- Máy trộn hoặc chảo tròn. 

- Bay trộn. 

- Bộ dụng cụ Vicat. 

2. Thử độ dẻo chuẩn 

Cân 500g xi măng, đong một lượng nước là 125ml rồi đổ vào trong cối trộn, đổ 

xi măng vào nước một cách cẩn thận để tránh thất thoát nước hoặc xi măng. 

Thời gian đổ không ít hơn 5 giây và không nhiều hơn l0 giây. Lấy thời điểm kết 

thúc đổ xi măng là thời điểm " không ", từ đó tính thời gian làm tiếp theo.  

Đổ ngay hồ vào khâu đã được đặt trên tấm đế phẳng bằng thủy tinh có bôi một lớp 

dầu. Đổ đầy hơn khâu mà không nén hay rung quá mạnh. Dùng dụng cụ có cạnh thẳng 

gạt hồ thừa. 

Trước khi thử gắn kim to vào dụng cụ Vicat, hạ kim to cho chạm tấm đế và chỉnh 

kim chỉ về số “không" trên thang chia vạch. Nhấc kim to lên vị trí chuẩn bị vận hành. 

Hạ kim to từ từ cho đến khi nó tiếp xúc với mặt hồ. Giữ ở vị trí này từ 1 giây đến 

2 giây để tránh tốc độ ban đầu hoặc gia tốc của bộ phận chuyển động. Sau đó thả nhanh 

bộ phận chuyển động để kim to lún thẳng đứng vào trung tâm hồ. Thời điểm thả kim to 

từ thời điểm số "không" là 4 phút. 

Đọc số trên thang vạch khi kim to ngừng lún, hoặc đọc tại thời điểm 30 giây sau 

khi thả kim to, tùy theo việc nào xảy ra sớm hơn. Ghi lại sồ đọc, trị số đó biểu thị 

khoảng cách giữa đầu kim to với tấm để. Đồng thời ghi lại lượng nước của hồ tính theo 

phần trăm khối lượng xi măng. Lau sạch kim to ngay sau mỗi lần thử lún. Lặp lại phép 

thử với hồ có khối lượng nước khác nhau cho tới khi đạt được một khoảng cách giữa 
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kim to với tấm đế là 6mm ± lmm. Ghi lại hàm lượng nước của hồ này, lấy chính xác đến 

0,5% và coi đó là lượng nước cho độ dẻo chuẩn. 

3. Thử thời gian đông kết 

Trước khi thử cần hiệu chỉnh dụng cụ Vicat đã được gắn kim nhỏ, bằng cách hạ 

thấp kim nhỏ cho chạm tấm đế và chỉnh kim chỉ về số "không" trên thang vạch. Nâng 

kim lên tới vị trí sẵn sàng vận hành. 

Đổ hồ có độ dẻo chuẩn vào đầy khâu Vicat và gạt bằng mặt khâu  

Sau thời gian thích hợp chuyển khâu sang dụng cụ Vicat, ở vị trí dưới kim. Hạ 

kim từ từ cho tới khi chạm vào hồ. Giữ nguyên vị trí này trong vòng 1 giây đến 2 giây 

để tránh vận tốc ban đầu hoặc gia tốc cưỡng bức của bộ phận chuyển động. Sau đó thả 

nhanh bộ phận chuyển động và để nó lún sâu vào trong hồ. Đọc thang số khi kim không 

còn xuyên nữa, hoặc đọc vào lúc sau 30 giây thả kim, tùy theo cách nào xảy ra sớm 

hơn. 

Ghi lại các trị số trên thang số, trị số này biểu thị khoảng cách giữa đầu kim và 

tấm đế. Đồng thời ghi lại thời gian tính từ điểm “không”. Lặp lại phép thử trên cùng 

một mẫu tại những vị trí cách nhau thích hợp, nghĩa là không nhỏ hơn 10mm kể từ rìa 

khâu hoặc từ lần trước đền lần sau. Thí nghiệm được lặp lại sau những khoảng thời gian 

thích hợp, thí dụ cách nhau 10 phút. Giữa các lần thả kim giữ mẫu trong phòng ẩm. Lau 

sạch kim Vicat ngay sau mỗi lần thả kim. Ghi lại thời gian đo từ điểm "không" khi 

khoảng cách giữa kim và đế đạt 4mm ± lmm, và lấy đó làm thời gian bắt đầu đông kết, 

lấy chính xác đến 5 phút.  

4. Xác định thời gian kết thúc đông kết 

Lật úp khâu đã sử dụng lên trên tấm đế của nó sao cho việc thử kết thúc đông kết 

được tiến hành ngay trên mặt của mẫu mà lúc đầu đã tiếp xúc tấm đế. 

Lắp kim có gắn sẵn vòng nhỏ để dễ quan sát độ sâu nhỏ khi kim cắm xuống. 

Khoảng thời gian giữa các lần thả kim có thể được tăng lên, thí dụ là 30 phút. 

Ghi lại thời gian đo, từ điểm “không” vào lúc kim chỉ lún 0,5 mm vào mẫu và coi 

đó là thời gian kết thúc đông kết của xi măng. Đó chính là thời gian mà vòng gắn trên 

kim, lần đầu tiên không còn ghi dấu trên mẫu.  

5 .Thử ổn định thể tích 

5.1. Dụng cụ 

- Khuôn Le Chatelier . 

- Thùng nước có dụng cụ đun nóng. 

5.2. Tiến hành thí nghiệm 

Chế tạo hồ xi măng có độ dẻo chuẩn. Đặt một khuôn Le Chatelier đã bôi một lớp 

dầu mỏng lên tấm đế cũng đã quét lớp dầu và đổ đầy ngay mà không lắc hoặc rung, chỉ 

dùng tay và một dụng cụ cạnh thẩng để gạt bằng mặt vừa nếu cần. Trong lúc đổ đầy 

khuôn tránh làm khuôn bị mở tình cờ, chẳng hạn do bị ấn nhẹ của ngón tay, do buộc 

hoặc khi cần dùng một dây cao su thích hợp. 

Đậy khuôn lại bằng đĩa đã quét dầu,  
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Sau thời gian 24 giờ, đo khoảng cách A giữa các điểm chóp của càng khuôn. Giữ 

khuôn ngập trong nước, đun nước dần dần đến sôi, suốt trong 30 phút và duy trì nước ở 

nhiệt độ sôi trong 3 giờ 5 phút. 

Vào thời điểm kết thúc việc đun sôi, đo khoảng cách B giữa hai điểm chóp của 

càng khuôn. 

Để khuôn nguội , đo khoảng cách C giữa các đầu chóp của càng khuôn 

Ở mỗi mẫu, ghi lại các giá trị đo A và C và tính toán hiệu C - A. Tính giá trị 

trung bình của hai hiệu C – A,  

  5.3. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc xi măng. 

– Vị trí lấy mẫu. 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết, độ ổn định thể tích.  

– Tên người thử, tên cơ quan thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.2.4. Xi măng poóc lăng bền sun phat – Xác định độ nở sun phat (TCVN 6068 : 

2004) 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ nở sunphat của xi măng poóc lăng 

bền sunphat. 

2. Nguyên tắc 

Đo độ nở của thanh mẫu vữa xi măng, chế tạo từ hỗn hợp xi măng thạch cao có chứa 

7% SO3 theo khối lượng và cát. 

3. Thiết bị thí nghiệm 

  - Khuôn tạo mẫu kích thước 25mm x 25mm x 285mm. 

  - Dụng cụ tháo khuôn và chổi quét khuôn. 

  - Chày đầm mẫu. 

  - Dụng cụ đo chiều dài và thanh chuẩn. 

  - Khay ngâm mẫu. 

  - Chảo tròn hoặc máy trộn. 

  - Bay. 

  - Bộ sàng tiêu chuẩn 

  - Cân kỹ thuật, ống đong 250ml, đồng hồ bấm giây và các dụng cụ khác. 

4. Cách tiến hành 

4.1. Mẫu xi măng để thử được chuẩn bị theo TCVN 4748:2009 
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4.2. Tính tỷ lệ xi măng (X) và thạch cao (Y) để chế tạo hỗn hợp chứa 7% SO3 theo 

công thức: 

                            Trong đó: 

                                  c: là hàm lượng SO3 trong xi măng, tính bằng phần trăm (%) 

                                  g: là hàm lượng SO3 trong thạch cao, tính bằng phần trăm (%) 

                                   7: là hàm lượng SO3 trong hỗn hợp xi măng – thạch cao, tính 

bằng phần trăm (%) 

Cân 400g hỗn hợp xi măng - thạch cao, chính xác đến 0,1g theo tỷ lệ quy định ở trên 

và 1100g cát tiêu chuẩn (theo TCVN 6227:1996). Đong chính xác 194 ml nước rồi trộn đều.   

Mỗi mẫu thử gồm 6 thanh mẫu kích thước 25mm x 25mm x 285mm. 

Mẫu sau khi đúc xong đem dưỡng ẩm giữ mẫu trong 22 giờ 30 phút ± 30 phút. 

Sau 22 giờ 30 phút dưỡng ẩm, tháo khuôn lấy mẫu ra và đo chiều dài từng thanh 

mẫu, ngâm mẫu trong nước trong vòng 30 phút. Vớt mẫu ra thấm khô nước và đo thay đổi 

chiều dài ban đầu 0l  của mẫu ở tuổi 1 ngày. 

Sau đó đặt mẫu vào khay ngâm mẫu, cứ 7 ngày thay nước một lần, sau n ngày vớt 

mẫu ra, thấm khô bằng vải và đo chênh lệch chiều dài tuổi n ngày của mẫu nl  

5. Tính toán kết quả 

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc xi măng. 

– Vị trí lấy mẫu. 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Các giá trị đo và độ nở sun phát. 

– Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.2.5. Xi măng– Xác định độ mịn (TCVN 4030 : 2003) 

1. Nguyên tắc 

Độ mịn của xi măng được xác định theo phương pháp sàng bằng sàng tiêu chuẩn 

(0,09mm). Độ mịn là tỷ lệ phần trăm của lượng xi măng còn lại trên sàng so với lượng 

xi măng đem sàng. 

2. Thiết bị thí nghiệm 

- Sàng 0,09mm 

- Cân kỹ thuật 

3. Tiến hành 

Cân khoảng 10g xi măng và cho xi măng vào sàng. Tiến hành sàng với chuyển 

động xoay tròn và lắc ngang cho đến khi không còn xi măng lọt qua sàng. Cân lượng xi 
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măng sót trên sàng. Độ mịn R1 là tỷ lệ phần trăm của lượng xi măng còn lại trên sàng so 

với lượng xi măng đem sàng. 

Lặp lại toàn bộ quy trình trên với một lượng 10g xi măng nữa để nhận được R2, 

Sau đó từ giá trị trung bình của R1 và R2 tính lượng xi măng còn lại trên sàng R, bằng 

%,  

Nếu kết quả chênh lệch lớn hơn 1% so với giá trị tuyệt đối, tiến hành sàng lại lần 

thứ 3 và tính giá trị trung bình của 3 lần xác định. 

4. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo kết quả thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

– Loại và nguồn gốc xi măng. 

– Vị trí lấy mẫu. 

– Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm. 

– Độ mịn. 

– Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

– Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.3. Nước 

 II.3.1. Lấy mẫu  
1. Mẫu nước thử là mẫu đơn được lấy kiểm tra  theo TCVN 5992:1995.  

- Khối lượng mẫu thử  được lấy không ít hơn 5 lít.   

- Mẫu thử không được có bất kỳ xử lý đặc biệt nào trước khi kiểm tra . 

- Việc bảo quản mẫu thử được thực hiện  theo TCVN 5993:1995. 

2. Tần suất kiểm tra 

Việc kiểm tra được tiến hành ít nhất 2 lần 1 năm đối với các nguồn cung cấp nước 

trộn thường xuyên cho bê tông hoặc được kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ. 

 II.3.2 Phương pháp thử 
II.3.2.1. Xác định váng dầu mỡ và màu nước bằng quan sát mắt thường. 

II.3.2.2. Xác định hàm lượng ion clo theo TCVN 6194:1996 

II.3.2.3. Xác định độ pH theo TCVN 6492:1999 

II.3.2.4. Xác định hàm lượng ion sunfat theo TCVN 6200:1996 

II.3.2.5. Xác định tổng hàm lượng muối hoà tan theo TCVN 4560: 1988 

II.3.2.6. Xác định lượng cặn không tan theo TCVN 4560: 1988 

II.4. Vữa 

II.4.1. Thí nghiệm cường độ vữa (TCVN 3121-11:2003) 

1. Nguyên tắc  

 Cường độ nén được tính từ lực phá huỷ lớn nhất và kích thước chịu lực của các nửa 

mẫu gãy sau khi uốn thử.  

2. Thiết bị thí nghiệm 

- Máy nén 

- Gá nén mẫu vữa 
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3. Cách tiến hành 

Mẫu thử nén là 6 nửa viên mẫu gãy sau khi đã thử uốn. Đặt tấm nén vào giữa thớt 

nén dưới của máy nén, sau đó đặt mẫu vào bộ tấm nén, sao cho hai mặt mẫu tiếp xúc với 

tấm nén là 2 mặt tiếp xúc với thành khuôn khi tạo mẫu. Nén mẫu với tốc độ tăng tải từ từ 

cho đến khi mẫu bị phá huỷ. Ghi lại tải trọng phá huỷ lớn nhất.  

  Kết quả thử là giá trị trung bình cộng của 3 mẫu thử. Nếu có một kết quả sai lệch lớn 

hơn 10% so với giá trị trung bình thì loại bỏ kết quả đó. Khi đó kết quả thử là giá trị trung 

bình cộng của hai mẫu còn lại. 

  Kết quả thử là giá trị trung bình cộng của 6 mẫu thử. Nếu kết quả của viên mẫu nào 

sai lệch lớn hơn 15% so với giá trị trung bình của các viên mẫu thì loại bỏ kết quả của viên 

mẫu đó. Khi đó kết quả thử là giá trị trung bình cộng của các viên mẫu còn lại. 

II.4.2. Hướng dẫn thiết kế cấp phối vữa xây 

1. Lấy mẫu 

Trong thành phần cấp phối vữa xây gồm có cát, xi măng và nước. 

- Cát sau khi lấy mẫu phải được thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 7572 : 

2006, mẫu cát đạt yêu cầu theo TCVN 7570 : 2006 mới được sử dụng để thiết kế thành phần 

cấp phối vữa. 

- Xi măng cũng phải được thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và phải đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo TCVN 6260 : 2009 hoặc TCVN 2682 : 2009 mới được sử dụng để thiết kế thành phần 

cấp phối vữa. 

- Chất lượng nước cũng phải đạt các yêu cầu theo TCXDVN 302 : 2004 

2. Tiến hành 

Thiết kế thành phần cấp phối vữa theo phương pháp tra bảng (Bảng II.4.2.1) kết hợp 

thực nghiệm. Sau khi tra bảng ứng với mác vữa cần thiết kế, ta tiến hành đúc thử nghiệm 

với 3 thành phần: thành phần cơ sở, tăng 10% lượng xi măng, giảm 10% lượng xi măng. 

Sau khi đúc mẫu xong ta tiến hành nén mẫu thử theo TCVN 3121-11:2003. Từ kết quả nén 

ta lựa chọn thành phần cấp phối phù hợp nhất. 

C¸t cã m«®un ®é lín >2        

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a  

25 50 75 100 125  

B121 Xi m¨ng  kg 116 213 296 385 462  

  C¸t vµng m3 1.19 1.15 1.12 1.09 1.05  

C¸t cã m«®un ®é lín 1,5-2,0 (Xi măng PC30) 

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a  

25 50 75 100    

B122 Xi m¨ng  kg 124 230 320 410    
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  C¸t mÞn m3 1.16 1.12 1.09 1.05    

C¸t cã m«®un ®é lín 0,7-1,4 (Xi măng PC30) 

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a  

25 50 75      

B123 Xi m¨ng  kg 142 261 360      

  C¸t mÞn m3 1.13 1.09 1.05      

 

C¸t cã m«®un ®é lín >2 (Xi măng PC40) 

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a 

25 50 75 100 125 150 

B221 Xi m¨ng  kg 88 163 227 297 361 425 

  C¸t vµng m3 1.19 1.16 1.13 1.11 1.08 1.06 

C¸t cã m«®un ®é lín 1,5-2,0 (Xi măng PC40) 

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a  

25 50 75 100 125  

B222 Xi m¨ng  kg 96 176 247 320 389  

  C¸t mÞn m3 1.18 1.14 1.12 1.09 1.06  

C¸t cã m«®un ®é lín 0,7-1,4 (Xi măng PC40) 

M· hiÖu 
Thµnh phÇn hao 

phÝ 
®¬n vÞ 

M¸c v÷a  

25 50 75 100    

B223 Xi m¨ng  kg 180 200 278 359    

  C¸t mÞn m3 1.14 1.11 1.1 1.04    

Bảng II.4.2.1 – Định mức cấp phối vật liệu cho 1m
3
 vữa xi măng 

II.4.3. Vữa bơm ống gen 

Trong thành phần cấp phối vữa bơm ống gen  gồm có xi măng ,nước và phụ gia 

trương nở đã được TVGS chấp nhận và phải được sử dụng theo đúng chỉ dẫn của nhà sản 

xuất. 

Tỷ lệ nước trên xi măng càng thấp càng tốt, phù hợp với độ linh động cần thiết và 

trong mọi trường hợp lượng nước/xi măng không được vượt quá 0.4. 

Lượng tách nước không được vượt quá 2% sau 3 giờ hoặc tối đa là 4% khi đo ở nhiệt 

độ 300C trong một cốc thủy tinh có nắp với đường kính xấp xỉ 100mm với chiều cao vữa 

khoảng 100mm và vữa sẽ hấp thụ lại nước trong suốt 24 giờ sau khi trộn. 

Cường độ nén tối thiểu trong mọi trường hợp không nhở hơn mác bê tông thiết kế. 
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II.5. Bê tông nặng 

II.5.1. Thiết kế cấp phối thành phần bê tông 

Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm 

1. Nguyên tắc của phương pháp 

Căn cứ vào điều kiện cơ bản về nguyên vật liệu, độ sụt và mác bê tông yêu cầu ta sử 

dụng bảng tra để xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m
3
 bê tông x sau đó tiến hành 

kiểm tra bằng thực nghiệm theo vật liệu thực tế sẽ thi công trên công trường và điều chỉnh 

để có cấp phối bê tông phù hợp nhất. 

2.Các bước thực hiện 

Bước 1: Tra bảng để xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m
3
 bê tông. 

Căn cứ vào: 

-Loại mác xi măng 

-Độ sụt 

-Cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu (Dmax) 

-Mác bê tông 

Để tra bảng xác định sơ bộ thành phần vật liệu cho 1m
3
 bê tông 

Sau khi tra bảng tìm được thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông cần lập 3 thành phần 

định hướng. 

- Thành phần 1 (thành phần cơ bản) như đã tra bảng . 

- Thành phần 2 là thành phần tăng 10% xi măng so với lượng xi măng ở thành phần 

1. Lượng nước như thành phần 1.Thành phần cốt liệu lớn và nhỏ cũng tính lại theo lương xi 

măng và lượng nước đã hiệu chỉnh. 

-Thành phần 3 là thành phần giảm 10% xi măng so với lượng xi măng ở thành phần 

1. Lượng nước như thành phần 1. Thành phần cốt liệu lớn và nhỏ cũng tính lại theo lượng xi 

măng. 

Bước 2: Kiểm tra bằng thực nghiệm: 

Sau khi lập 3 thành phần định hướng ta tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm với 

nguyên vật liệu thực tế sẽ thi công. Khi thí nghiệm phải đồng thời tiến hành kiểm tra 3 thành 

phần đã xác định ở bước sơ bộ, thông qua đó chọn thành phần đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng bê tông, điều kiện thi công và đủ sản lượng 1m
3
. 

Trình tự thực hiện như sau: 

- Dự kiến thể tích của các mẻ trộn thí nghiệm 

Tùy thuộc vào số lượng mẫu, kích thước mẫu bê tông cần đúc để kiểm tra cường độ 

mà trộn mẻ hỗn hợp bê tông với thể tích chọn theo bảng 1. 
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- Tính liều lượng vật liệu cho các mẻ trộn thí nghiệm: 

Từ liều lượng vật liệu của 1m3 bê tông đã xác định được ở bước sơ bộ cho 3 thành 

phần sẽ xác định được khối lượng vật liệu cho mỗi mẻ trộn theo thể tích đã dự kiến. 

- Kiểm tra độ sụt của hỗn hợp bê tông và điều chỉnh thành phần vật liệu để hỗn hợp 

bê tông đạt độ sụt theo TCVN 3106 : 1993 

- Đúc mẫu bê tông (TCVN 3105:1993): 

- Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông nặng (TCVN 3108:1993) 

- Xác định thể tích thực tế của các mẻ trộn hỗn hợp bê tông đã thí nghiệm (TCVN 

3108:1993) 

- Bảo dưỡng các mẫu bê tông (TCVN 3105:1993) 

- Xác định cường độ nén của bê tông nặng theo phương pháp phá hủy mẫu (TCVN 

3118:1993) 

Trên cơ sở 3 thành phần đã thí nghiệm, chọn một thành phần có cường độ nén thực tế 

(Rtt) vượt mác bê tông yêu cầu thiết kế theo cường độ nén. Nếu trộn bê tông bằng các trạm 

trộn tự động thì lấy độ vượt mác khoảng 10%. Nếu trộn bê tông bằng các trạm trộn cân 

đong thủ công thì lấy độ vượt mác khoảng 15%. 

Bước 3 : Xác định lại khối lượng vật liệu thực tế cho 1m
3
 bê tông: 

Căn cứ vào liều lượng vật liệu thực tế đã sử dụng trong quá trình thí nghiệm cho mẻ 

trộn đạt độ sụt và đồng thời đạt mác yêu cầu đã được chọn ta tiến hành tính lại liều lượng 

vật liệu cho 1m
3
 bê tông theo các công thức sau : 

 

Trong đó: 

- X1, N1,C1,Đ1 : - Lượng xi măng, nước, cát, đá (sỏi) đã dung cho mẻ trộn thí nghiệm 

sau khi đã kiểm tra đạt độ sụt và cường độ chịu lực(mẻ trộn đã được chọn) có thể tích Vm 

lít , kg. 
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- Xht; Nht; Cht; Đht : - Lượng xi măng, nước, cát, đá (sỏi) dùng cho 1m
3
 bê tông sau 

khi đã kiểm tra đạt độ sụt và cường độ chịu lực(mẻ trộn đã được chọn), kg. 

Từ thành phần của bê tông trên ta biểu thị khối lượng xi măng (kg) và thể tích cốt 

liệu (m
3
) nước (l). Cách tính như sau: 

 

Trong đó: ρvcht , ρvdht ( kg/m
3
) là khối lượng thể tích xốp của cát và đá dăm (kg/m

3
) 

thực tế xác định tại hiện trường (bài thí nghiệm số 3). 

Như vậy qua các bước tra bảng xác định sơ bộ, kiểm tra bằng thực nghiệm và điều 

chỉnh lại ta đã xác định được thành phần vật liệu cho 1m
3
 bê tông. 

3. Bảng tra thành phần vật liệu cho 1m
3
 bê tông thông thường: 

3.1 . Khi dùng xi măng PC30 (hoặc PCB 30): 

a. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông: 2 - 4 cm 

+ Đá Dmax = 20 mm . (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm 

 

+ Đá Dmax = 40 mm .( 40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm . 

 

b. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông : 6 - 8 cm 

+ Đá Dmax = 20 mm . (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm . 
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+ Đá Dmax = 40 mm .(40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm 

 

c. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông : 14 - 17cm 

+ Đá Dmax = 20 mm. (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm . 

 

+ Đá Dmax = 40 mm. (40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm 

 
3.2. Khi dùng xi măng PC40 (hoặc PCB40): 

a. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông : 2 - 4 cm 

+ Đá Dmax = 20 mm. (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm . 
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+ Đá Dmax = 40 mm . (40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm . 

 

b. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông : 6 - 8 cm 

+ Đá Dmax = 20 mm. (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm . 

 

+ Đá Dmax = 40 mm. ( 40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm 

 

c. Khi độ sụt của hỗn hợp bê tông : 14 - 17 cm 

+ Đá Dmax = 20 mm. (40- 70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60 - 30)% cỡ 1 x 2 cm 

 

+ Đá Dmax = 40 mm. (40- 70)% cỡ 1 x 2 cm và (60 - 30)% cỡ 2 x 4 cm 
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II.5.2. Thí nghiệm cường độ bê tông (TCVN 3118 : 1993) 

1. Lấy mẫu (TCVN 4453 : 1995) 

- Nếu đợt đổ ≥ 1000m
3
 thì lấy 03 tổ mẫu(9 mẫu hình trụ)/500m

3
 

- Nếu đợt đổ ≤ 1000m
3
 thì lấy 03 tổ mẫu (9 mẫu hình trụ) /100m

3
 

2. Chuẩn bị mẫu thử 

- Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu, mỗi nhóm mẫu gồm 3 viên. Khi sử dụng bê 

tông khoan cắt từ kết cấu, nếu không có đủ 3 viên thì được phép lấy 2 viên làm một 

nhóm mẫu thử. 

3. Tiến hành thử  

- Xác định diện tích chịu lực của mẫu 

- Đặt mẫu vào máy nén sao cho một mặt chịu nén đã chọn nằm đúng tâm thớt dưới 

của máy. Vận hành máy cho mặt trên của mẫu nhẹ nhàng tiếp cận với thớt trên của máy. 

Tiếp đó tăng tải liên tục với vận tốc không đổi cho tới khi mẫu bị phá hoại. Dùng tốc độ gia 

tải nhỏ đối với các mẫu bê tông có cường độ thấp, tốc độ gia tải lớn đối với các mẫu bê tông 

cường độ cao. 

- Lực tối đa đạt được là giá trị tải trọng phá hoại mẫu. 

  4. Tính toán kết quả 

  5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm cường độ bê tông gồm các nội dung sau 

- Tên công trình, tên dự án và hạng mục áp dụng. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Nguồn gốc vật liệu. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm 

- Cường độ nén 

- Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.6. Thí nghiệm thép (TCVN 197:2002; TCVN 198:2008; TCVN 1651-1:2008; 

TCVN 1651-2:2008) 

 1. Lấy mẫu 

  - Đối với mỗi loại đường kính, mỗi loại mác thép, một lô thép ≤20T sẽ lấy 9 mẫu thử 

để thí nghiệm các tính chất cơ lý của thép: 3 mẫu kéo, 3 mẫu uốn, 3 mẫu hàn. 
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2. Thiết bị thí nghiệm 

- Máy kéo thép. 

- Máy cắt. 

- Cân. 

- Thước… 

3. Cách thực hiện 

3.1. Thép cây 

3.1.1.Thử kéo 

Mẫu thép cây hoặc thép hàn sẽ được cắt thành đoạn 60cm, mỗi tổ mẫu gồm 3 mẫu 

thử kéo. Mẫu thép sau khi gia công xong sẽ được vạch từng đoạn = 5d để xác định độ giãn 

dài của thanh thép, đồng thời ta tiến hành cân mẫu để xác định khối lượng thép/1m dài. 

Sau khi gia công mẫu xong ta tiến hành cho mẫu thép lên máy kéo để xác định giới 

hạn bền kéo và giới hạn bền đứt của mẫu thép. 

3.1.2. Thử uốn 

Mẫu thử uốn được cắt sao cho chiều dài của mẫu phù hợp với đường kính búa uốn 

của loại mác thép mà ta đã thử kéo. 

3.2. Thép tấm 

Thép tấm, tùy vào chiều dày mà ta gia công đến kích thước phù hợp, đo kích thước 

mẫu để xác định tiết diện của mẫu. Mẫu sau khi gia công sẽ được đưa vào máy kéo để xác 

định bền kéo và giới hạn bền đứt. 

4. Tính toán kết quả 

5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thép cây và thép tấm gồm các nội dung sau 

- Tên công trình, tên dự án và hạng mục áp dụng. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Nguồn gốc vật liệu. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

- Giới hạn bền kéo, giới hạn bền đứt, độ giãn dài, mẫu uốn nứt hay không nứt (đối 

với thép cây, thép tấm) 

- Tình trạng phá hủy mối hàn, chất lượng mối hàn, giới hạn bền kéo, giới hạn bền đứt 

(đối với thép cây hàn) 

  - Tiêu chuẩn đánh giá. 

II.7. Đất đắp 

II.7.1. Xác định thành phần hạt (TCVN 4198 : 1995) 

1. Lấy mẫu 

Mẫu đất được lấy tại hiện trường hoặc tại mỏ theo yêu cầu của TVGS với khối lượng 

khoảng 20kg để thí nghiệm xác định thành phần hạt. 

2. Thiết bị thí nghiệm 

- Cân kỹ thuật. 

- Bộ sàng (có ngăn đáy) có kích thước lỗ: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25 và 0,1mm 

- Cối sứ và chày bọc cao su. 
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- Tủ sấy. 

- Bát đựng đất. 

- Dao con. 

- Tỉ trọng kế.  

- Phễu thủy tinh. 

- Các bình tam giác. 

- Nhiệt kế.  

- Que khuấy. 

- Đồng hồ bấm dây. 

- Thước thẳng dài 20cm có vạch chia milimet. 

- Quả lê cao su. 

3. Tiến hành thí nghiệm 

3.1. Xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp sàng 

Mẫu được lấy theo phương pháp chia tư. 

Cân mẫu đất đã chia trên cân kĩ thuật  

Lấy một mẫu đất và cân khối lượng của nó, đổ mẫu đất vào bộ sàng tiêu chuẩn và lắc 

bằng tay hoặc bằng máy. Sàng cho đến khi kiểm tra không thấy một hạt đất nào rơi xuống 

giấy nữa mới thôi.. 

Cân riêng từng nhóm hạt còn lại trên các rây và lọt xuống ngăn đáy 

3.2. Xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp sàng ướt 

Lấy một mẫu đất trung bình, cân khối lượng của nó và đổ đất vào các bát nhỏ đã 

được cân trước. Dung nước làm ẩm đất và nghiền đất bằng chày có đầu bọc cao su. Sau đó 

đổ nước vào đất, khuấy đục huyền phù và để lắng 10 đến 15 giây. Đổ nước có các hạt không 

lắng (thể vẩn) qua rây có lỗ 0,1mm. 

Cứ tiến hành khuấy đục và đổ lên sàng như vậy cho đến khi nước bên trên các hạt 

lắng xuống hoàn toàn trong mới thôi. 

Dùng quả lê cao su bơm nước dội sạc các hạt còn lại trên sàng vào bát, gạn đổ nước 

trong bát đi. 

Sấy đất trong các bát cho đến khi trạng thái khô gió và cân bát với đất để tìm khối 

lượng của đất sau khi dội rửa các hạt nhỏ hơn 0,1mm qua sàng. 

Sàng đất đã được rửa bỏ các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,1mm qua bộ sàng tiêu 

chuẩn  

Cân riêng từng nhóm hạt bị giữ lại trên các rây. 

3.3. Xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp tỉ trọng kế  

Khi phân tích các mẫu đất có huyền phù không kết tủa, để rửa hạt và pha loãng 

huyền phù, đều phải dùng nước cất có thêm dung dịch NH4OH nồng độ 25% theo liều 

lượng 0,5cm
3
 cho một lít nước cất. 

Cách chuẩn bị mẫu trung bình để phân tích 

a) Bằng phương pháp chia tư, lấy một mẫu đất 200g ở trạng thái khô gió và sàng qua 

bộ sàng có kích thước lỗ 10; 5; 2; 1; 0,5mm. 

Cân các nhóm hạt bị giữ lại trên các sàng và nhóm hạt đã lọt xuống ngăn đáy.  
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b) Cũng bằng phương pháp chia tư, lấy một mẫu đất trung bình đã lọt qua sàng có 

kích thước lỗ 0,5mm, cho vào trong một bát đã biết khối lượng và cân bát có chứa đất để 

xác định khối lượng của đất có cỡ hạt nhỏ hơn 0,5mm dùng vào phân tích. 

c) Rửa trôi các hạt trên sàng 0,1mm bằng tia nước vào bát và dùng chày có đầu bọc 

cao su nghiền kĩ, sau đó đổ huyền phù mới tạo thành trong bát qua rây 0,1mm vào ống đo. 

Cứ tiếp tục nghiền phần đất đọng lại trong bát và đổ huyền phù qua sàng cho đến khi phần 

nước ở trên các hạt (còn lại dưới đáy bát) hoàn toàn trong.  

Đổ dồn các hạt còn lại trên sàng và các hạt lắng lại ở đáy bát vào một bát hay lọ thuỷ 

tinh có khối lượng biết trước, đun cho bốc hơi. Sau đó, đem sấy đến khối lượng không đổi, 

rồi cho qua sàng có kích thước lỗ 0,25 và 0,1mm.  

Cho các hạt đã lọt qua sàng có lỗ 1mm vào ống đo chứa huyền phù, để tiến hành 

phân tích bằng tỉ trọng kế. 

Cân các nhóm hạt bị giữ lại trên các sàng để xác định lượng chứa của chúng. 

Đổ thêm nước vào ống đo (nếu cần) cho đúng 1000cm
3
. 

+ Tiến hành phân tích bằng tỉ trọng kế.  

a) Dùng que để khuấy huyền phù trong thời gian 1 phút (cứ hai giây kéo lên đẩy 

xuống một lần), ghi điểm thôi khuấy và sau 20 giây thận trọng thả tỉ trọng kế vào trong 

huyền phù.  

b) Tiến hành đọc đợt đầu mật độ của huyền phù theo mép trên của mặt khum qua 30 

giây, 1 phút, 2 phút, và 5 phút từ khi thôi khuâý và không lấy tỉ trọng kế ra khỏi ống đo.  

c) Lấy tỉ trọng kế ra khỏi huyền phù và cho vào trong ống dựng nước cất. 

Khuấy lại huyền phù lần thứ hai và cho tỉ trọng kế vào huyền phù để đọc mật độ của 

nó. Đọc tiếp tỉ trọng kế sau 15 phút; 30 phút; 1,5; 2; 3; và 4 giờ kể từ khi ngừng khuấy. Sau 

mỗi lần đọc xong, lấy tỉ trọng kế ra khỏi huyền phù và nhúng vào ống đựng nước sạch, đo 

nhiệt độ và không khuấy lại. 

d) Kiểm tra nhiệt độ của huyền phù với độ chính xác đến 0,5
o
C trong vòng 5 phút 

đầu (trước khi bắt đầu thí nghiệm) và sau mỗi lần đo mật độ của nó bằng tỉ trọng kế.  

e) Vẽ đường thành phần hạt trong hệ toạ độ nửa lôgarit: trên trục hoành biểu thị 

lôgarit của đường kính hạt và trên trục tung - lượng chứa phần trăm của các hạt. 

f) Kết quả phân tích được trình bày dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ lượng chứa phần 

trăm của các hạt có kích thước lớn hơn 10; từ 10 đến 5; từ 5 đến 2; từ 2 đến 1; từ 1 đến 0,5; 

từ 0,5 đến 0,25; từ 0,25 đến 0,1; từ 0,1 đến 0,05; từ 0,05đến 0,01; từ 0,01 đến 0,005 (hoặc từ 

0,01 đến 0,002) và nhỏ hơn 0,005 (hoặc nhỏ hơn 0,002mm). 

II.7.2. Xác định thành phần hạt (TCVN 4197 : 1995) 

1. Chuẩn bị mẫu 

Mẫu đất được hong khô, dùng phương pháp chia tư để lấy khoảng 300g đất, loại bỏ 

các di tích thực vật lớn hơn 1mm rồi cho vào cối sứ và dùng chày có đầu bọc cao su để 

nghiền nhỏ. Cho đất đã nghiền qua rây 1mm và loại bỏ phần ở trên rây. Đưa đất lọt qua rây 

đựng vào bát, rót nước cất vào bát đựng đất, dùng dao con trộn đều cho đến trạng thái như 

hồ đặc. 

2. Phương pháp xác định giới hạn dẻo của đất 
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Dùng dao con nhào kỹ mẫu đất đã được chuẩn bị với nước cất. Sau đó lấy một ít đất 

và dùng mặt phẳng trong lòng bàn tay hoặc các đầu ngón tay lăn đất nhẹ nhàng trên kính 

nhám cho đến khi thành que tròn có đường kính bằng 3mm. 

Nếu với đường kính đó, que đất vẫn còn giữ được liên kết và tính dẻo, thì đem vê nó 

thành hòn và tiếp tục lăn đến chừng nào que đất đạt đường kính 3mm, nhưng bắt đầu bị rạn 

nứt ngang và tự nó gãy ra thành những đoạn nhỏ dài khoảng 3 đến 10mm. 

 Nhặt các đoạn của que đất vừa đứt, bỏ vào hộp nhôm có nắp để xác định độ ẩm. 

3. Xác định giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande 

 Giới hạn chảy của đất theo phương pháp Casagrande là độ ẩm của đất nhào với nước, 

được xác định bằng dụng cụ quay đập Casagrande, khi rãnh đất được khít lại một đoạn gần 

13mm (0,5 inch = 12,7mm) sau 25 nhát đập. 

4. Báo cáo kết quả 

Kết quả thí nghiệm bao gồm những nội dung sau: 

- Tên công trình, tên dự án và hạng mục áp dụng. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Nguồn gốc vật liệu. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm 

- Giới hạn chảy 

- Giới hạn dẻo 

- Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.7.3. Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn (TCVN 333 : 2006) 

1. Lấy mẫu 

Mẫu đất được lấy tại hiện trường hoặc tại mỏ theo yêu cầu của TVGS với khối lượng 

khoảng 50kg để thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn. 

2. Thiết bị thí nghiệm 

- Bộ cối chày đầm nén. 

- Cân kỹ thuật. 

- Tủ sấy. 

- Dao gạt, hộp ẩm... 

3. Cách thực hiện 

  Mẫu đất (hoặc đá) được hong khô đến khi có thể làm tơi vật liệu, sàng loại bỏ hạt quá 

cỡ, chia đều thành các mẫu. 

  Tùy thuộc vào loại đất và cỡ hạt mà ta chọn các phương pháp đầm nén cho phù hợp 

theo TCVN 333 : 2006. 

   Tính lượng nước thích hợp cho mỗi mẫu để độ ẩm các mẫu tăng dần. 
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   Với mỗi mẫu đầm, vật liệu được cho vào cối với số lớp thích hợp, mỗi lớp được đầm 

với số chầy quy định. Sau khi đầm lớp cuối cùng, xác định giá trị độ ẩm, khối lượng thể tích 

ướt, khối lượng thể tích khô của mẫu. 

   Lập đồ thị quan hệ độ ẩm - khối lượng thể tích khô trên cơ sở số liệu thí nghiệm của 

các mẫu. 

   Xác định giá trị độ ẩm đầm chặt tốt nhất và khối lượng thể tích khô lớn nhất trên cơ 

sở đồ thị quan hệ độ ẩm - khối lượng thể tích khô. 

  Tiến hành hiệu chỉnh kết quả đầm nén trong phòng 

4. Tính toán kết quả 

5. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm đầm nén trong phòng gồm những thông tin sau: 

- Tên công trình, tên dự án và hạng mục áp dụng. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Nguồn gốc vật liệu. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

- Độ ẩm đầm chặt tốt nhất.  

- Khối lượng thể tích khô lớn nhất. 

- Độ ẩm đầm chặt tốt nhất đã hiệu chỉnh. 

- Khối lượng thể tích khô lớn nhất đã hiệu chỉnh. 

- Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.7.4. Thí nghiệm CBR trong phòng (TCVN 332 : 2006) 

 1. Thiết bị thí nghiệm  

- Bộ cối, chày CBR (3 cối). 

- Tủ sấy. 

- Cân. 

- Máy CBR. 

- Dao gạt, hộp ẩm... 

2. Cách thực hiện 

Thí nghiệm theo quy trình thí nghiệm đầm nén đất, đá dăm trong phòng 22 TCN 

333-06 nhằm xác định độ ẩm tốt nhất để đầm tạo mẫu CBR và khối lượng thể tích khô lớn 

nhất để xác định độ chặt K của mẫu CBR. 

Chia mẫu đã chuẩn bị thành 3 phần, mỗi phần khoảng 7 kg để đầm tạo mẫu CBR. 

Tính lượng nước thích hợp cho vào 3 mẫu để đạt được độ ẩm tốt nhất. 

Đầm mẫu: được thực hiện trong cối CBR. Công đầm quy định tương ứng với 3 mẫu 

là: mẫu 1: 65 chày/lớp; mẫu 2:30 chày/lớp; mẫu 3: 10 chày/lớp. 

Trong lúc đầm mỗi mẫu ta lấy mẫu đất để xác định đổ ẩm . 

Ngâm mẫu: tất cả các mẫu sau khi đã đầm trong cối CBR đều được ngâm trong nước 
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trước khi thí nghiệm CBR. 

Đặt giá đỡ thiên phân kế có gắn đồng hồ thiên phân kế để đo trương nở lên trên 

miệng cối, ghi lại số đọc trên đồng hồ. 

Cho mẫu vào trong bể nước để ngâm mẫu. Duy trì mực nước trong bể luôn cao hơn 

mặt mẫu 25mm. Thời gian ngâm mẫu thường quy định là 96 giờ (4 ngày đêm). Sau thời 

gian ngâm mẫu, ghi lại số đọc trên đồng hồ đo trương nở. 

Lấy mẫu ra khỏi bể nước, nghiêng cối để tháo nước trên mặt mẫu và để nước thoát 

trong vòng 15 phút sau đó đưa mẫu vào máy để thí nghiệm CBR. 

Bật máy để cho đầu nén xuyên vào mẫu với tốc độ quy định 1,27 mm/phút. Trong 

quá trình máy chạy, tiến hành ghi chép giá trị lực nén tại các thời điểm đầu nén xuyên vào 

mẫu: 0,64; 1,27; 1,91; 2,54; 3,75; 5,08 và 7,62 mm. Sau đó tắt máy, tính toán và báo cáo kết 

quả thí nghiệm. 

  3. Tính toán kết quả 

  4. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

  Phiếu kết quả thí nghiệm xác định chỉ số CBR phải đầy đủ các thông tin sau: 

  - Vật liệu thí nghiệm. 

  - Khối lượng thể tích khô lớn nhất, độ ẩm đầm nén tốt nhất.  

  - Số chày đầm/lớp, số lớp đầm, độ ẩm đầm nén, khối lượng thể tích ẩm, khối lượng 

thể tích khô, độ trương nở.  

  - Đồ thị quan hệ áp lực nén-chiều sâu ép lún, giá trị CBR (%) tương ứng của các 

mẫu. 

  - Đồ thị quan hệ CBR-hệ số đầm nén K. 

  - Giá trị chỉ số CBR của vật liệu. 

 - Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

II.8. Bê tông nhựa 

II.8.1. Thiết kế bê tông nhựa 
  - Hỗn hợp bê tông nhựa nóng được thiết kế theo TCVN 8820:2011 

II.8.2. Thí nghiệm xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall 
  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-1:2011 

II.8.3. Thí nghiệm hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay 

li tâm 

  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-2:2011 

II.8.4. Thí nghiệm thành phần hạt bê tông nhựa 
  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-3:2011 

II.8.5. Thí nghiệm xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa 

ở trạng thái rời 

  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-4:2011 
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II.8.6. Thí nghiệm xác định tỉ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa 

đã đầm nén 

  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-5:2011 

II.8.7. Thí nghiệm xác định độ rỗng dư 
  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-9:2011 

II.8.8. Thí nghiệm xác định độ rỗng cốt liệu 

  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-10:2011 

II.8.9. Thí nghiệm xác định độ rỗng lấp đầy nhựa 

  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-11:2011 

II.8.10. Thí nghiệm xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa 
  - Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 8860-12:2011 

II.8.11. Nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa 

  II.8.11.1. Thí nghiệm độ bằng phẳng(TCVN 8864 : 2011) 

  1. Thiết bị, dụng cụ 

  - Thước thẳng: thường được chế tạo bằng kim loại không rỉ, dài 3,0 m. 

  - Con nêm: có 6 giá trị chiều cao 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm và 20mm 

  - Chổi quét.  

2. Mật độ thí nghiệm 

Khi kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng, trong quá trình thi công và nghiệm thu: đo theo 

từng làn, theo hướng dọc với trục đường, cách mép đường và bó vỉa tối thiểu 0,6m, mật độ 

đo 25 mét dài/ 1 vị trí. 

3. Tiến hành thí nghiệm 

Tại mỗi vị trí thử nghiệm, đặt tước dài 3m song song tim đường, dọc theo chiều dài 

thước, tại các điểm đo cách nhau 50 cm, đẩy nhẹ nhàng con nêm vào khe hở giữa cạnh dưới 

của thước với mặt đường, đọc các trị số khe hở tương ứng. Tổng số khe hở với mỗi lần đặt 

thước đo là 7. 

4. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm có các thông tin sau: 

- Tên công trình, tên dự án. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Lý trình, chiều dài đoạn đường thí nghiệm; 

- Loại mặt (móng) đường; 

- Ngày thử nghiệm; 

- Kết quả đo. 

 - Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

 - Tiêu chuẩn thí nghiệm. 
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 II.8.11.2. Thí nghiệm độ chặt lu lèn (TCVN 8860-8 : 2011) 

1. Thiết bị, dụng cụ 

- Máy khoan 

- Các dùng cụ thông thường khác 

2. Lấy mẫu 

Cứ mỗi 200m đường 2 làn xe hoặc 1500m
2
 mặt đường bê tông nhựa khoan lấy 1 tổ 3 

mẫu để thí nghiệm hệ số độ chặt lu lèn. 

3. Tiến hành thí nghiệm 

- Tại vị trí mặt đường BTN đã lu lèn cần xác định độ chặt lu lèn (K), tiến hành khoan 

mẫu BTN theo TCVN 8860-1:2011. 

  - Xác định khối lượng thể tích của của BTN đã đầm nén hiện trường theo 

TCVN8860-5:2011 

4. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm hệ số độ chặt lu lèn gồm những thông tin sau: 

- Tên công trình, tên dự án. 

- Đơn vị yêu cầu. 

- Nguồn gốc vật liệu. 

- Tiêu chuẩn thí nghiệm. 

- Độ ẩm đầm chặt tốt nhất.  

- Khối lượng thể tích khô lớn nhất. 

  - Độ chặt lu lèn. 

 - Tên người thí nghiệm, tên cơ quan thí nghiệm. 

III. GIAO NỘP HỒ SƠ 

 Báo cáo kết quả thí nghiệm được lập thành 10 bộ 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 - Bắt đầu:  Ngày ...../...../2013. 

 - Kết thúc:  Ngày ...../...../2013. 
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